
LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2024 

KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU NGHỀ GÌ? 

 TUẦN 1- NHÁNH 3: NGHỀ PHỔ BIẾN 

Thực hiện từ ngày: 02/01 – 05/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PT thể chất: 

- Chạy 15m liên tục theo 

hướng thẳng 

 

PTNT 

-  So sánh 2 đối tượng về kích 

thước sử dụng từ dài hơn, ngắn 

hơn. 

 

PTTM 

- Nặn bánh trôi ,bánh chay.  

 

PTNN 

Thơ: các cô thợ 

3 8g50 – 9g20 

- Trò chơi: Tìm bạn thân 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

Chơi tự do 

- Trò chuyện về nghề bác sĩ. 

- TC: Chuyền bóng 

- Chơi tự do.  

- TC: Mèo đuổi chuột 

TC: Nhảy qua suối.  

- Chơi tự do. 

- Quan sát dụng cụ nghề thợ 

xây. 

TC: Chuyền gạch.  

- Chơi tự do. 

4 9g25 – 9g40 

Tăng cường Tiếng Việt 

- Phơi thóc 

- Tuốt lúa 

- Trà thóc 

- Máy cày 

- Rơm 

- Rạ 

- Gánh thóc 

- Thúng 

- Cái bao 

 

Ôn tập các từ trong tuần 

5 9g45 – 10g15 

-Góc xây dựng: Xây cánh đồng lúa 

-Góc phân vai: Cửa hàng may mặc 

-Góc tạo hình: Tô màu tranh các nghề. 

-Góc TCDG: Búng thun ,nhảy dây... 

-Góc KPKH: Chăm sóc cây kiểng. 

6 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

Lĩnh vực 

PTNT 

- Làm quen với những nghề 

gần gũi, tên gọi, công dụng 

của từng đồ dùng. 

- Chơi 

- Ôn luyện kỹ năng. 

- Rèn luyện năng khiếu. 

- Làm quen tiếng việt. 

Lĩnh vực 

PTNN 

- Ôn các chữ cái đã học.  

- Chơi 

- Ôn luyện kỹ năng. 

- Rèn luyện năng khiếu. 

- Làm quen tiếng việt 

10 14h50 – 15h10 
- KNS: Kỹ năng cất dọn đồ 

dùng đồ chơi 

Làm quen Tiếng Anh - KNS: kỹ năng biết giúp đỡ Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

TUẦN 2- NHÁNH 1: Những loài rau bé thích. 

Thực hiện từ ngày: 08/01-12/01/2024. 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

Phát Triển Thẩm Mĩ 

-DH:Cây bắp cải. 

-NH: Em yêu cây xanh. 

-TC: Tai ai tinh. 

Phát Triển Thể Chất 

-Bò chui qua cổng 

Phát Triển Nhận Thức 

-Ôn hình tròn 

- hình vuông 

- hình chữ nhật 

- hình tam giác. 

 

Phát Triển Thẩm Mĩ 

-Nặn củ cải (steam) 

Phát Triển Ngôn Ngữ 

-Truyện: Sự tích rau thì 

là. 

3 8g50 – 9g20 

-Quan sát một số loại 

rau ăn lá. 

-TCVĐ: Chạy tiếp sức. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát về các loại 

rau ăn củ.  

-TCDG: Dung dăng 

dung dẻ. 

-Chơi tự do. 

-TCVĐ: Tung bóng. 

-TCDG:Lộn cầu vồng. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát các công việc 

chăm sóc rau. 

-TCVĐ: Đội nào 

nhanh. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát về một số loại 

rau ăn quả. 

-TCDG: Đá cầu. 

-Chơi tự do. 

4 9g25 – 9g40 

Tăng cường Tiếng Việt 

-Bắp cải. 

-Cải xanh. 

-Rau muống. 

-Quả cà chua. 

-Quả bí đỏ. 

-Quả ớt. 

-Củ cà rốt. 

-Củ khoai tây. 

-Củ rừng. 

-Đậu cô ve. 

-Quả khổ qua. 

-Quả dưa leo. 

*Ôn các từ: Củ cà rốt, củ 

khoai tây, củ rừng. 

5 9g45 – 10g15 

-Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé. 

-Góc phân vai: Chơi đóng vai cửa hàng bán rau-củ-quả. 

-Góc dân gian: Chơi trò chơi dân gian kéo cưa lừa xẻ, nhảy dây. 

-Góc khám phá khoa học: Chơi chăm sóc cây xanh, lau lá cây. 

6 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

-Ôn bài hát: Cây bắp 

cải. 

-Ôn các từ: Bắp cải, cải 

xanh, rau muống. 

Phát Triển Nhận 

Thức 

-Quan sát một số loại 

rau. 

 

-Ôn vận động  bò trog 

đường hẹp. 

-Ôn các từ: Quả cà chua, 

quả bí đỏ, quả ớt. 

Phát Triển Ngôn Ngữ 

-Làm quen chữ cái r. 

-Ôn kỹ năng nặn củ cải. 

-Ôn các từ: Đậu cô ve, 

quả dưa leo, quả khổ 

qua. 

10 14h50 – 15h10 Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng lau mặt Làm quen Tiếng Anh - Kỹ năng rót nước Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 

 

 



 

TUẦN 3-NHÁNH 2: MỘT SỐ LOẠI QUẢ 

Thực hiện từ ngày:  15/01-19/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

Phát triển thẩm mĩ 

- Dạy 

hát:Quả 

- Nghe hát: vườn cây 

của ba  

- Trò chơi:Bạn nào hát. 

Phát triển thể chất 

- Trèo thang  

Phát triển nhận thức 

- So sánh hai loại cây 

theo kích thước : Cao –

thấp ; To –nhỏ 

Phát triển thẩm mĩ 

- Vẽ quả 

Phát triển ngôn ngữ 

- Thơ: Mùa xuân 

3 8g50 – 9g20 

- Quan sát Quả mận  

- HT: Ai chọn quả nhanh 

hơn 

- chơi tự do 

- TCVĐ: hái quả 

- TCDG: tập tầm vông 

- Chơi tự do 

* Trò chơi Vận động: 

Tìm hoa và lá cho cây. 

* Trò chơi học tập: 

Xếp hình bằng hột hạt. 

*Chơi tự do: 

-Quan sát quả khế 

- Trò chơi vận động: 

cây nào quả nấy 

- chơi tự do 

- Quan sát quả xoài 

- TCDG: tập tầm vông 

- Chơi tự do              

4 9g25 – 9g40 

Tăng cường Tiếng Việt 

- Quả lê ki ma 

- Quả chôm chôm 

- Quả xoài 

- Quả mít 

- Quả mận 

- Quả ổi 

- Quả cam 

- Quả sầu riêng 

-Quả măng cục 

- Quả khế 

- Quả me 

- quả mảng cầu 

- Ôn tập các từ trong 

tuần 

5 9g45 – 10g15 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán rau củ , quả 

- Góc xây dựng: Xây Vườn cây ăn quả 

- Góc dân gian : nhảy dây , búng thung , kéo co 

- Góc nghệ thuật:tô màu và nặn các loại quả 

- Góc khoa học: Tưới cây, chăm   sóc cây ăn quả 

6 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

Ôn bài hát:  

“quả “ 

- Ôn những từ đã học  

PTNT 

Quan sát một 

 số loại  quả 

- Rèn kĩ năng “So sánh 

hai loại cây theo kích 

thước : Cao –thấp ; To –

nhỏ - Ôn các từ đã học 

PTNN 

- Làm quen chữ cái s 

- Ôn bài thơ: Mùa 

xuân 

- Ôn những từ đã học 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng che miệng khi 

ho, hắt hơi 

Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng phơi khăn Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN 4- NHÁNH 3: Cây Xanh Quanh Bé 

Thực hiện từ ngày: 22/01-26/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

Phát Triển Thẩm Mĩ 

-DH: Lý cây xanh. 

-NH: Lý cây bông. 

-TC: Bao nhiêu bạn hát. 

Phát Triển Thể Chất 

Đi trên ghế thể dục 

Phát Triển 

Nhận Thức 

- Nhận biết số lượng 4 

và đếm đến 4 

Phát Triển Thẩm Mĩ 

-Vẽ cây xanh  (steam) 

Phát Triển 

Ngôn Ngữ 

-Thơ: Cây dây leo. 

3 8g50 – 9g20 

-Quan sát về một số loại 

cây lấy gỗ.  

-TCVĐ: Tung bóng. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát cây bàng. 

 -TCDG: Dung dăng 

dung dẻ. 

-Chơi tự do. 

-TCDG: Nu na nu nống. 

-TCVĐ: Thi bật xa. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát về một số 

loại cây ăn quả. 

-TCVĐ: Ném bóng 

vào sọt. 

-Chơi tự do. 

-Quan sát cây dừa.  

-TCDG: Đá cầu. 

-Chơi tự do. 

4 9g25 – 9g40 

Tăng cường Tiếng Việt 

-Cây mai. 

-Cây phượng. 

-Cây bàng. 

-Cây dừa. 

-Cây mít. 

-Cây ổi. 

 

-Cây tràm. 

-Cây cao. 

-Cây tre. 

-Cây chuối. 

-Cây mận. 

-Cây cam. 

-Ôn từ: Cây mít, cây 

tre, cây bàng. 

5 9g45 – 10g15 

-Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh. 

-Góc nghệ thuật: Tô màu cây xanh 

-Góc dân gian: Chơi kéo co, đá cầu. 

-Góc phân vai: Đóng vai cửa hàng bán cây xanh. 

-Góc KPKH: Chăm sóc cây xanh. 

6 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g25 – 13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

-Ôn bài hát: Lý cây xanh. 

-Ôn từ: Cây mai, cây 

phượng, cây bàng. 

Phát Triển Nhận 

Thức 

-Quan sát cây xanh. 

 

-Ôn vận động trèo thang. 

-Ôn  từ: Cây dừa, cây 

mít, cây ổi. 

Phát Triển Ngôn Ngữ 

- LQCC:Ôn. 

-Ôn thơ: Cây dây leo. 

-Ôn từ: Cây chuối, cây 

mận, cây cam. 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng xếp hàng chờ 

đến lượt 

Làm quen Tiếng Anh - KNS: Bé đeo balo Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 

 

 

 



 

 

 

 TUẦN 5- NHÁNH 4 : Thế giới loài hoa 

TỪ: 29/01-02/02/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g45 

PTTM 

 Dạy hát: Em yêu cây 

xanh. 

-Nghe: Hoa trong vườn 

Trò chơi: Đoán đúng 

tên bạn. 

PTTC: 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống ( 25-30cm ) 

 

PTNT: 

Sắp xếp theo quy tắc 

PTTM 

Cắt dán những bông 

hoa nhiều cánh 

 

PTNN: 

Truyện ''Cây táo'' 

3 8g50 – 9g20 

- Quan sát cây bàn.  

- TCVĐ: Tìm lá cho 

hoa 

Chơi tự do 

 -TCVĐ: Tung bóng.  

- Trò chơi: gieo hạt 

Chơi tự do  

- Trò chơi:  kéo cưa lừa 

xẻ 

- Trò chơi: Trồng hoa 

Chơi tự do 

 -TCDG: Ném vòng cổ 

chai. 

- TCVĐ: nhảy dây 

- Chơi tự do 

 

- Trò chơi: lộn cầu vồng 

TCVĐ: Hoa tìm lá lá tìm 

hoa 

Chơi tự do 

4 9g25 – 9g40 

Tăng cường Tiếng Việt 

- Gạch ống, xi măng, 

gạch men.   

- Mái nhà, cửa cái, cửa 

sổ, sân nhà. 

- Phòng khách, phòng 

ăn, phòng tắm.  

- Nhà lá, nhà cao tầng, 

nhà sàn. 

- Ôn từ: cửa sổ, phòng 

tắm, nhà cao tầng 

5 9g45 – 10g15 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán  hoa 

- Góc xây dựng: vườn hoa 

- Góc tạo hình: làm hoa từ các nguyên vật liệu khác nhau 

- Góc khám phá: chăm sóc cây hoa 

- Góc nghệ thuật: Vẽ các loại hoa 

6 10h20 – 11h20 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g25 –13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

Rèn viết chữ số 

 

PTNT: 

Một số loài hoa 

Rèn kĩ năng hát 

 

PTNN: 

- Truyện: Cây tre 

trăm đốt 

 

 Rèn đọc thơ hoa cúc 

vàng 

 

10 14h50 – 15h10 Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng gấp chăn Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng gấp áo Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ)  

12 16h20 -17g00 
Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Buffet+ Sinh nhật 

tháng 1 

 


